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1. Tính cấp thiết của đề án

Đầu tư công đang là một vấn đề được Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới, việc tái cơ cấu đầu tư công sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế với tinh thần: đổi mới, sáng tạo, tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn. Thực tế đã chứng minh, những quốc gia càng phát triển thì càng quan tâm đến đầu tư công. Nhờ có vốn đầu tư công mà cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là phải sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn đầu tư công trong điều kiện các nguồn lực còn hạn chế ở các địa phương.

Trong những năm qua tỉnh Hải Dương có nhiều khởi sắc và đạt được nhiều thành công, luôn là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển kinh tế. Do vậy nhu cầu đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đầu tư phát triển đô thị là rất lớn; do đó công tác quản lý đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh đã tập trung vốn ngân sách để đầu tư các công trình điện, đường, trường, trạm… Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn bằng những chương trình, kế hoạch, phân công, phân cấp trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý đầu tư công, từ đó công tác quản lý  vốn đầu tư công của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể là các dự án được đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả góp phần thay đổi diện mạo đô thị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối của tỉnh trong việc quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh. Để đưa ra những quyết định ngày càng đúng đắn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, do đó việc nâng cao chất lượng tiến tới hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ngày càng trở nên cấp thiết và vô cùng quan trọng.
Trong giai đoạn 2021 – 2023, công tác quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập ở nhiều khâu trong quá trình quản lý dự án đầu tư, như: công tác chuẩn bị đầu tư; quy trình đầu tư; việc phân giao, ủy quyền các chủ đầu tư; công tác đấu thầu; chỉ định thầu; tiến độ và chất lượng của một số công trình; công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công tác giải ngân, thanh quyết toán và công tác thanh tra, kiểm tra…Do vậy việc hoàn thiện công tác quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương là một yêu cầu quan trọng và cấp bách để nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư và quản lý chặt chẽ vốn ngân sách Nhà nước (NSNN).

Xuất phát từ thực trạng nêu trên tác giả chọn nghiên cứu nội dung: “Quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương” làm đề án Đề án thạc sĩ của mình. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề án

2.1. Mục tiêu đề án

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường chất lượng quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. 

2.2. Nhiệm vụ của đề án

- Khái quát căn cứ thực hiện và cơ sở lý luận quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phân tích thực trạng và kết quả quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2021 – 2023. 

- Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

3. Đối tượng và phạm vi thực hiện đề án

3.1. Đối tượng của đề án

- Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.
3.2. Phạm vi thực hiện đề án 

Phạm vi về không gian: đề án được thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương.

Phạm vi về thời gian: Thông tin thứ cấp được thu thập từ năm 2021 đến năm 2023; và thông tin sơ cấp được điều tra, khảo sát năm 2024.

Phạm vi về nội dung: Đề án tập trung nghiên cứu theo nội dung quản lý ĐTC dưới thẩm quyền của Sở kế hoạch và đầu tư bao gồm: (1) Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; (2) Phân bổ vốn đầu tư công, (3) Thẩm định dự án đầu tư công; (4) đấu thầu dự án đầu tư công; (5) Nghiệm thu dự án đầu tư công; (6) Giám sát và đánh giá đầu tư công tại địa phương.
4. Phương pháp thực hiện đề án

4.1. Phương pháp thu thập thông tin 

4.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

- Thông tin được thu thập từ các tài liệu đã công bố như: Báo cáo nội bộ các cơ quan, địa phương trên địa bàn qua các năm; Tài liệu, thông tin, kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước; báo, tạp chí quản lý ngân quỹ quốc gia…

- Các tài liệu thống kê đã công bố về vốn đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2023

4.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

- Phương pháp phỏng vấn sâu: đề án thực hiện phỏng vấn sâu một số nhân lực cấp lãnh đạo/ quản lý và chuyên viên thực hiện quản lý ĐTC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương nhằm tìm ra các nguyên nhân cho sự hạn chế và kết quả đạt được trong Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cũng như các nhân tố ảnh hưởng và định hướng ĐTC tỉnh Hải Dương đến năm 2025. 

- Danh sách đối tượng và câu hỏi phỏng vấn: theo Phụ lục 1.

4.2. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu

Từ các số liệu thu thập được tiến hành phân tích, tổng hợp chọn lọc các yếu tố cần thiết để tính toán các chỉ tiêu nghiên cứu với sự trợ giúp của phần mềm Microsoft Office, Excel nhằm đưa ra các chỉ tiêu cần thiết như số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình, mức độ biến động (tăng - giảm),...

4.3. Phương pháp phân tích số liệu

- Phương pháp thống kê mô tả

Là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội vào việc mô tả sự biến động cũng như xu hướng phát triển của hiện tượng kinh tế xã hội thông qua số liệu thu thập được. Phương pháp này được dùng để tính, đánh giá các kết quả nghiên cứu từ các phiếu điều tra của các cán bộ về quản lý đầu tư công.

- Phương pháp so sánh

Là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong công tác nghiên cứu. So sánh theo thời gian, theo cơ cấu kinh tế, theo vùng sinh thái… để xác định xu hướng mức biến động của các chỉ tiêu nghiên cứu. Thông qua phương pháp này để phân tích tài liệu được khoa học, khách quan.

Phương pháp so sánh được sử dụng trong các nghiên cứu kinh tế - xã hội, trong đề án tác giả sử dụng phương pháp này nhằm xác định mức biến động của các nguồn vốn đầu công tư qua các năm 2021, 2022, 2023. Từ đó phát hiện xu hướng biến động, qua đó đánh giá công tác quản lý đầu tư công giai đoạn 2021- 2023. So sánh trên cả hai phương diện, số tương đối và số tuyệt đối.

- Phương pháp phân tích thống kê

Đề án sử dụng cả 2 phương pháp là thống kê mô tả, thống kê so sánh. Các công cụ chủ yếu trong phương pháp này là vận dụng các phương pháp phân tích thống kê như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân, lượng tăng (giảm), tốc độ tăng (giảm), dãy số theo thời gian để phân tích các chỉ tiêu nhằm đáp ứng được mục đích nghiên cứu.

5. Kết cấu của đề án 

Bố cục của đề án: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Đề án gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh 
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2023
Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CẤP TỈNH 

1.1. Quản lý đầu tư công 

1.1.1. Khái niệm quản lý đầu tư công

Quản lý ĐTC là quá trình quản lý từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt chương trình, dự án, lập kế hoạch đầu tư, xác định danh mục chương trình, dự án đầu tư, triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra đánh giá, thanh tra các chương trình, dự án ĐTC và kế hoạch ĐTC nhằm mục tiêu ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong việc sử dụng vốn nhà nước nhằm tránh thất thoát, lãng phí NSNN.

1.1.2. Mục tiêu quản lý đầu tư công 

- Thực hiện đúng mục tiêu của dự án ĐTC.

- Nâng cao hiệu quả KTXH của dự án ĐTC.

- Tăng cường quản lý và giám sát: đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nguồn lực và triển khai dự án ĐTC
1.1.3. Nội dung quản lý đầu tư công tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh

- Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

-  Phân bổ vốn đầu tư công

- Thẩm định dự án đầu tư công
- Đấu thầu dự án đầu tư công 

- Nghiệm thu dự án đầu tư công
- Giám sát và đánh giá đầu tư công tại địa phương

1.2.4. Công cụ quản lý đầu tư công tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh

- Hệ thống Quản lý Dự án
- Hệ thống Quản lý Tài nguyên Nhân lực 

- Hệ thống Quản lý Ngân sách 
- Hệ thống Quản lý Rủi ro 
- Hệ thống Quản lý Thông tin
1.2. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý đầu tư công tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh

 - Cơ cấu vốn đầu tư công trên địa bàn theo kế hoạch
- Tỷ lệ giải ngân so với tổng kế hoạch vốn thanh toán 
- Tỷ lệ tổng số dự án được phê duyệt/ tổng dự án đề xuất.
- Tỷ lệ dự án hoàn thành đúng tiến độ 
- Mức độ tuân thủ quy trình, quy định.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư công tại Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh

1.3.1. Các nhân tố chủ quan

- Quan điểm của Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh trong lĩnh vực ĐTC.

- Nguồn vốn ĐTC.
- Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý ĐTC của Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh.
- Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý ĐTC tại Sở Kế hoạch Đầu tư cấp tỉnh
1.3.2. Các nhân tố khách quan

- Cơ chế chính sách và các quy định của nhà nước về quản lý ĐTC:

- Môi trường kinh tế - xã hội:

- Chủ trương – chính sách ĐTC của địa phương:

- Đơn vị sử dụng vốn ĐTC:

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG 

GIAI ĐOẠN 2021 – 2023

2.1. Giới thiệu chung về tỉnh Hải Dương và hoạt động đầu tư công

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương

Hải Dương là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, tiếp giáp với các tỉnh Bắc Giang ở phía Bắc; Quảng Ninh, Hải Phòng ở phía Đông; Thái Bình, Hương Yên ở phía Nam; và Hà Nội và Bắc Ninh ở phía Tây với diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.654,8 km2, chiếm 0,26% tổng diện tích tự nhiên cả nước. 

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 – 2023 của tỉnh Hải Dương đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; kinh tế có sự phục hồi khá, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. 

2.1.2. Khái quát hoạt động đầu tư công tại tỉnh Hải Dương

Trong giai đoạn 2021 – 2023, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, thiên tai, dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân toàn tỉnh Hải Dương. Trong điều kiện nguồn lực tại chỗ còn hạn chế, nhu cầu đầu tư công cho phát triển ngày càng cao, thì việc huy động, thu hút vốn đầu tư và quản lý hiệu quả sử dụng vốn ĐTC cho phát triển là mối quan tâm hàng đầu của Tỉnh. Trong giai đoạn 2021 – 2023, quy mô vốn ĐTC của Tỉnh tăng liên tục, từ 3.595,8 tỷ đồng năm 2021 lên 7.511,3 tỷ đồng năm 2023, tương đương tăng 51,2%/ năm.

Tuy quy mô vốn ĐTC có sự tăng lên trong giai đoạn 2021 – 2023 nhưng tỷ trọng vốn ĐTC trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn này lại có xu hướng giảm, từ 29,1% năm 2021 xuống còn 26,7% năm 2023 (Bảng 2.3). Điều đó thể hiện cơ cấu đầu tư toàn xã hội chuyển biến tích cực, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong nước tiếp tục được nâng lên.

2.2. Tổng quan về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển.
2.3. Thực trạng công tác quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2023

2.3.1. Căn cứ pháp lý

Cơ chế chính sách thay đổi liên tục và thường xuyên bổ sung các căn cứ pháp lý để tác quản lý vốn ĐTC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, đặc biệt về quản lý dự án đầu tư và xây dựng của Nhà nước. Các văn bản pháp luật có sự điều chỉnh, thay đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về đầu tư công theo hướng thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan khác nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động đầu tư công và nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục khắc phục thêm một bước tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 
2.3.2. Bộ máy quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
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Hình 2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý ĐTC tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương

(Nguồn: tác giả xây dựng)

2.3.3. Nội dung quản lý đầu tư công 

2.3.3.1. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Công tác lập kế hoạch ĐTC trung hạn và hàng năm do Phòng tổng hợp và quy hoạch lập dự thảo và trình lên Phó giám đốc 1, sau khi đóng góp ý kiến và bổ sung sẽ trình lên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương phê duyệt. 

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn NSNN là 23.199,6 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn NSĐP là 19.556,4 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư XDCB tập trung là 4.115,4 tỷ đồng, vốn thu tiền sử dụng đất là 15.000 tỷ đồng, vốn thu xổ số kiến thiết là 323 tỷ đồng và đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP là 118 tỷ đồng.

- Vốn NSTW là 3.643,227 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước là 3.233,527 tỷ đồng và vốn nước ngoài (ODA) là 409,7 tỷ đồng.

2.3.3.2. Phân bổ vốn đầu tư công

Công tác phân bổ vốn ĐTC do Phòng tổng hợp và quy hoạch thực hiện. Trong giai đoạn 2021 – 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương thực hiện phân bổ vốn ĐTC tuân thủ các quy định của Luật ĐTC 2019, Luật Ngân sách nhà nước 2015  và các văn bản pháp luật có liên quan.

Danh mục dự án và dự kiến kế hoạch vốn trong giai đoạn 2021 – 2023 thuộc danh mục kế hoạch ĐTC 5 năm 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ĐTC.

2.3.3.3. Thẩm định dự án đầu tư công

Công tác thẩm định dự án ĐTC tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương do Phòng Kinh tế ngành đầu mối triển khai, báo cáo trực tiếp đối với Phó giám đốc Sở. Theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương chủ trì thẩm định dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan thực hiện thẩm định.

2.3.3.4. Đấu thầu dự án đầu tư công
Việc phân cấp trong đấu thầu dự án ĐTC của tỉnh Hải Dương (trước và sau khi Luật Đấu thầu 2013 có hiệu lực thi hành) được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và nghị định hướng dẫn thi hành. UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 quy định thực hiện một số nội dung trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, theo đó đối với gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thì cơ quan chủ trì thẩm định, trình duyệt kế hoạch đấu thầu là Sở Tài chính (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư).

2.3.3.5. Nghiệm thu dự án đầu tư công
Phòng Tổng hợp và Quy hoạch là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các tài liệu, phối hợp với phòng ban các Sở, ngành kiểm tra thực tế tại hiện trường, bao gồm các nội dung như kiểm tra chất lượng công trình, đối chiếu với bản vẽ hoàn công và các cam kết trong hợp đồng.
Trong giai đoạn 2021 – 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt biên bản nghiệm thu và thông báo kết quả cho các bên liên quan. Dự án sau khi được nghiệm thu thành công sẽ được bàn giao cho đơn vị vận hành, hoặc đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

2.3.3.6. Giám sát và đánh giá đầu tư công 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực tổng hợp kết quả thực hiện giải ngân vốn ĐTC hàng năm, đấu mối tiếp nhận các văn bản cập nhập tình hình ĐTC do Phòng Tổng hợp và Quy hoạch thực hiện, phối hợp với Phòng Kinh tế ngành theo dõi tiến độ triển khai dự án; thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng, chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc sở và các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ công tác tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư tổng thể trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
2.4. Đánh giá công tác quản lý đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 – 2023

2.4.1. Kết quả đạt được

- Cơ cấu vốn ĐTC được phân bổ theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương, đặc biệt, vốn ĐTC được chú trong tập trung trong lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp thủy lợi và y tế.

- Tỷ lệ tổng số dự án được phê duyệt/ tổng dự án đề xuất có xu hướng tăng lên trong giai đoạn 2021 – 2023 (từ 80% vào năm 2021 lên 88,6% vào năm 2021) cho thấy các dự án đề xuất đầu tư đã có sự chọn lựa từ phía các cơ quan đề xuất và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương thẩm định để đề xuất ra quyết định.

2.4.2. Hạn chế 

- Tỷ lệ giải ngân thấp/ tổng kế hoạch vốn thanh toán trong năm 2021 và 2022 chưa hoàn thành kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ố 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao).

- Tỷ lệ dự án đúng tiến độ qua kiểm tra, rà soát dự án ĐTC trên địa bàn tỉnh còn thấp (năm 2021 là 0%, năm 2022 là 20,9% và năm 2023 là 14,3%)
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